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1 85-VT-HB HOÀNG THỊ LAN ANH 12/10/2000 NỮ  KV2 D14 44.60 0.25 44.85 7220201 841683652720

2 20-VT-HB PHẠM THỊ NGỌC ÁNH 12/02/2000 NỮ  KV2 D01 49.90 0.25 50.15 7220201 84963094265

3 47-VT-HB ĐINH THỊ KHÁNH LINH 06/10/2000 NỮ  KV1 D15 38.50 0.75 39.25 7220201 841696106049

4 93-VT-HB NGUYỄN THỊ MỸ LINH 07/06/1999 NỮ  KV2 D14 44.80 0.25 45.05 7220201 84919689655

5 HB-OL-34 VI THÙY LINH 26/01/2000 NỮ  KV2 D15 42.70 0.25 42.95 7220201 84948311588

6 138-VT-HB TRẦN THỊ YẾN MY 17/07/2000 NỮ  KV1 D01 47.00 0.75 47.75 7220201 84984112352

7 107-VT-HB PHẠM HỒNG PHÚ 15/09/2000 NAM  KV2 D01 40.80 0.25 41.05 7220201 84942849766

8 HB-OL-05 ĐỖ LAN PHƯƠNG 19/01/2000 NỮ  KV1 D01 46.30 0.75 47.05 7220201 84968740578

9 26-VT-HB NGUYỄN ĐÌNH QUANG 03/05/2000 NAM  KV1 D01 46.40 0.75 47.15 7220201 841697206274

10 HB-OL-66 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 09/12/2000 NỮ 06 KV2 D01 39.90 1.25 41.15 7220201 84987526569

11 78-VT-HB LÊ VĂN THÌN 08/04/2000 NAM  KV2-NT D01 40.80 0.50 41.30 7220201 841663386837

12 91-VT-HB DƯƠNG THỊ THU TRANG 29/08/2000 NỮ  KV1 D14 39.80 0.75 40.55 7220201 84932229676

13 HB-OL-26 LÊ THỊ THÚY TRANG 15/09/2000 NỮ  KV1 D01 48.00 0.75 48.75 7220201 841687040822

14 HB-OL-35 TẠ THANH TÙNG 26/07/2000 NAM  KV2 D01 45.40 0.25 45.65 7220201 841253488943

15 06-VT-HB TẠ PHƯƠNG ANH 10/09/2000 NỮ  KV2-NT D01 44.70 0.50 45.20 7220204 84977282721

16 58-VT-HB NGUYỄN NGỌC BÍCH 18/08/2000 NỮ  KV2-NT D01 44.60 0.50 45.10 7220204 841226485964

17 127-VT-HB TỐNG THANH BÌNH 31/10/2000 NỮ  KV2 D01 37.80 0.25 38.05 7220204 841666419015

18 113-VT-HB NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 01/07/2000 NỮ  KV2 D01 41.40 0.25 41.65 7220204 841659653580

19 02-VT-HB ĐÀO ANH DŨNG 10/11/1992 NAM  KV1 D01 39.30 0.75 40.05 7220204 84868324483

20 HB-OL-09 NGUYỄN THỊ DUYÊN 25/06/2000 NỮ  KV1 D15 38.70 0.75 39.45 7220204 841649930133

21 133-VT-HB NGUYỄN TRÀ GIANG 26/08/2000 NỮ  KV2 D01 41.60 0.25 41.85 7220204 84964120070

22 18-VT-HB NGUYỄN THU HÀ 11/10/2000 NỮ  KV1 D15 47.10 0.75 47.85 7220204 841696403877

23 10-VT-HB NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 18/09/2000 NỮ  KV1 D01 50.40 0.75 51.15 7220204 841685161411

24 70-VT-HB TẠ ĐỨC HÀO 12/09/2000 NAM  KV2-NT D15 39.10 0.50 39.60 7220204 841678204064

25 HB-OL-15 ĐẶNG THỊ THU HẰNG 06/01/2000 NỮ  KV1 D15 42.10 0.75 42.85 7220204 84967255422

26 57-VT-HB CAO THỊ HOA 06/11/2000 NỮ  KV2-NT D01 45.10 0.50 45.60 7220204 841678284041

27 49-VT-HB KIM ĐÌNH HỘI 22/06/2000 NAM  KV1 D01 41.40 0.75 42.15 7220204 84961163143

28 39-VT-HB NGUYỄN THANH LAM 10/07/2000 NỮ  KV1 D01 45.20 0.75 45.95 7220204 841678489537

29 112-VT-HB NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN 10/10/2000 NỮ  KV2 D01 43.60 0.25 43.85 7220204 841232100858

30 HB-OL-21 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 10/11/2000 NỮ  KV2 D01 42.80 0.25 43.05 7220204 841628455689

31 HB-OL-61 TÔ THỊ DIỆU LINH 09/10/2000 NỮ  KV1 D01 44.00 0.75 44.75 7220204 841679526553

32 17-VT-HB TRẦN THỊ THÙY LINH 30/04/2000 NỮ  KV1 D15 42.90 0.75 43.65 7220204 841629534326

33 13-VT-HB NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 20/09/1999 NỮ  KV1 D01 40.50 0.75 41.25 7220204 84868347629
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34 79-VT-HB NGUYỄN PHƯƠNG NAM 02/10/2000 NAM  KV2 D01 42.50 0.25 42.75 7220204 84986243289

35 100-VT-HB TRẦN PHƯƠNG NAM 30/04/2000 NAM  KV1 D01 40.60 0.75 41.35 7220204 84941155572

36 HB-OL-41 VŨ THỊ TUYẾT NGA 03/06/2000 NỮ  KV2-NT D01 38.70 0.50 39.20 7220204 84915032885

37 11-VT-HB LÊ TRẦN LINH NGÂN 12/02/2000 NỮ  KV2 D01 45.00 0.25 45.25 7220204 841678593552

38 129-VT-HB NGUYỄN THỊ NGỌC 17/09/2000 NỮ  KV1 D01 39.80 0.75 40.55 7220204 841664357432

39 40-VT-HB LÙ THỊ LAN NHUNG 06/07/2000 NỮ 01 KV1 D14 46.20 2.75 48.95 7220204 841236510559

40 HB-OL-42 VŨ THỊ PHƯƠNG 31/08/2000 Nữ  KV2-NT D15 44.40 0.50 44.90 7220204 841663744220

41 76-VT-HB DƯƠNG VĂN SƠN 05/05/1999 NAM  KV2 D15 40.10 0.25 40.35 7220204 84949649355

42 111-VT-HB NGUYỄN HỒNG THANH 22/09/2000 NỮ  KV2 D01 37.90 0.25 38.15 7220204 841657858978

43 96-VT-HB PHẠM PHƯƠNG THẢO 10/11/2000 NỮ 01 KV1 D14 46.40 2.75 49.15 7220204 841635614361

44 HB-OL-17 LÊ THỊ HỒNG THẮM 10/11/2000 NỮ  KV1 D01 41.30 0.75 42.05 7220204 84866420002

45 HB-OL-07 NGUYỄN BÍCH THÙY 16/07/2000 NỮ  KV2-NT D01 42.40 0.50 42.90 7220204 841686874188

46 HB-OL-25 LÊ THỊ THƯƠNG 25/08/2000 NỮ  KV1 D01 43.10 0.75 43.85 7220204 841693676282

47 25-VT-HB CHU THỊ KIỀU TRANG 30/03/2000 NỮ  KV1 D01 44.70 0.75 45.45 7220204 841252494815

48 28-VT-HB NGUYỄN ANH TUẤN 04/07/2000 NAM  KV1 D01 43.80 0.75 44.55 7220204 84974952376

49 81-VT-HB HOÀNG ÁNH TUYẾT 01/11/2000 NỮ  KV2-NT D01 40.60 0.50 41.10 7220204 84989114874

50 33-VT-HB VŨ THỊ HÀ VI 24/04/2000 NỮ  KV1 D01 40.90 0.75 41.65 7220204 841699257950

51 HB-OL-37 ĐOÀN THỊ THẢO MAI 27/11/2000 NỮ  KV2 C20 44.90 0.25 45.15 7310630 841667248743

52 71-VT-HB NGUYỄN MAI ANH 02/09/1999 NỮ  KV2 A00 38.50 0.25 38.75 7340101 841232600699

53 115-VT-HB KIỀU QUANG DƯƠNG 17/12/2000 NAM  KV2 A00 42.10 0.25 42.35 7340101 84911434765

54 88-VT-HB HÀ THU HUYỀN 15/05/2000 NỮ  KV1 A00 39.90 0.75 40.65 7340101 84974841417

55 67-VT-HB TẠ THỊ THANH HUYỀN 06/10/2000 NỮ  KV2 A00 42.20 0.25 42.45 7340101 841656938973

56 32-VT-HB ĐẶNG THU HƯƠNG 20/10/1999 NỮ  KV1 A00 42.60 0.75 43.35 7340101 84967625864

57 72-VT-HB QUYỀN THU LAN 29/06/1999 NỮ  KV2 D01 47.00 0.25 47.25 7340101 841665558301

58 92-VT-HB BÙI QUANG LINH 17/06/2000 NAM  KV2 D01 39.80 0.25 40.05 7340101 84984337402

59 77-VT-HB MAI MINH LƯƠNG 13/01/2000 NAM  KV1 D01 44.10 0.75 44.85 7340101 841689342225

60 HB-OL-14 NGUYỄN HỒNG QUÂN 10/07/1990 NAM  KV1 A00 43.10 0.75 43.85 7340101 84987843790

61 132-VT-HB HÀ THỊ DIỆU THÚY 02/01/2000 NỮ  KV1 D01 41.00 0.75 41.75 7340101 84968475024

62 103-VT-HB PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 22/08/2000 NỮ  KV1 A00 39.50 0.75 40.25 7340101 841685442877

63 87-VT-HB HOÀNG THỊ UYÊN 21/02/2000 NỮ  KV1 D01 42.30 0.75 43.05 7340101 841659814416

64 36-VT-HB HOÀNG NGỌC ANH 17/07/2000 NỮ  KV1 A00 42.00 0.75 42.75 7340201 84984262310

65 45-VT-HB LƯƠNG HÙNG CHÍNH 12/10/2000 NAM  KV2 A00 43.80 0.25 44.05 7340201 84988351639

66 108-VT-HB LÊ ĐẠI DƯƠNG 29/04/1999 NAM  KV1 A00 39.30 0.75 40.05 7340201 841634268685

67 75-VT-HB LÊ TRUNG HIẾU 05/05/2000 NAM  KV1 D01 40.20 0.75 40.95 7340201 84985091902

68 44-VT-HB PHẠM THU HƯƠNG 03/08/2000 NỮ  KV2 D01 42.00 0.25 42.25 7340201 84913090888

69 04-VT-HB DƯƠNG HỒNG KHÁNH 16/03/2000 NAM  KV2 D01 45.20 0.25 45.45 7340201 84944983951

70 110-VT-HB PHẠM TUẤN MINH 24/10/2000 NAM  KV1 A01 47.90 0.75 48.65 7340201 84986896689

71 55-VT-HB NGUYỄN TIẾN THÌN 28/07/2000 NAM  KV1 A00 41.20 0.75 41.95 7340201 84972525264

72 HB-OL-02 LÝ NHẬT ANH 11/04/2000 NỮ  KV1 D01 43.70 0.75 44.45 7340301 841255311477
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73 123-VT-HB NGUYỄN THỊ VÂN ANH 29/08/1997 NỮ  KV2 A00 48.20 0.25 48.45 7340301 84945979466

74 HB-OL-40 BÙI LINH CHI 25/05/2000 NỮ  KV2 A00 43.10 0.25 43.35 7340301 84962051699

75 134-VT-HB ĐÀO MỸ DUNG 16/06/2000 NỮ  KV2 D01 41.20 0.25 41.45 7340301 841659834683

76 31-VT-HB ĐỖ THÙY DƯƠNG 13/12/2000 NỮ  KV2 D01 40.00 0.25 40.25 7340301 84946856486

77 101-VT-HB VŨ HOÀNG ĐĂNG 26/09/2000 NAM  KV1 A00 41.20 0.75 41.95 7340301 84983830202

78 114-VT-HB LÊ ANH ĐỨC 26/02/2000 NAM  KV2 A00 42.10 0.25 42.35 7340301 84914604624

79 48-VT-HB LÊ MINH ĐỨC 24/10/2000 NAM  KV2 D01 40.60 0.25 40.85 7340301 84912014589

80 95-VT-HB NGUYỄN HƯƠNG GIANG 09/05/2000 NỮ  KV2 D01 40.60 0.25 40.85 7340301 84912775605

81 126-VT-HB NGUYỄN TRUNG GIANG 15/08/2000 NAM  KV1 A00 45.80 0.75 46.55 7340301 841252349108

82 86-VT-HB ĐẶNG MAI HẠNH 24/04/1999 NỮ  KV2-NT B00 46.30 0.50 46.80 7340301 841648438559

83 HB-OL-12 NGUYỄN HỒNG HẠNH 07/05/2000 NỮ  KV1 A01 38.30 0.75 39.05 7340301 841694687407

84 05-VT-HB BÙI HUY HOÀNG 19/05/2000 NAM  KV2 A00 38.00 0.25 38.25 7340301 84987541000

85 12-VT-HB NGUYỄN THỊ THÚY HUYỀN 18/08/2000 NỮ  KV1 A00 40.20 0.75 40.95 7340301 84868071240

86 HB-OL-32 ĐẶNG THÚY HƯỜNG 21/08/2000 NỮ  KV1 B00 45.50 0.75 46.25 7340301 841642928442

87 62-VT-HB NGUYỄN TRUNG KIÊN 19/08/2000 NAM  KV1 B00 37.00 0.75 37.75 7340301 84913389863

88 HB-OL-03 PHẠM THỊ THU LAN 05/04/1999 NỮ  KV1 D01 44.40 0.75 45.15 7340301 84868253690

89 HB-OL-38 GIÀNG THỊ THU LIÊN 24/10/2000 NỮ  KV1 D01 40.90 0.75 41.65 7340301 84917645623

90 61-VT-HB CAO PHƯƠNG LINH 25/01/2000 NỮ  KV1 D01 39.50 0.75 40.25 7340301 84961611046

91 HB-OL-22 ĐỖ QUANG LINH 11/10/2000 NAM  KV2-NT A00 41.10 0.50 41.60 7340301 841684275146

92 HB-OL-06 HÁN HOÀI LINH 08/07/2000 NỮ  KV1 A00 42.00 0.75 42.75 7340301 84961342800

93 119-VT-HB NGUYỄN THỊ LINH 05/12/2000 NỮ 01 KV1 A00 48.60 2.75 51.35 7340301 84866792399

94 HB-OL-18 BÙI THANH LOAN 31/05/2000 NỮ  KV1 A00 38.70 0.75 39.45 7340301 841699277408

95 73-VT-HB NGUYỄN THỊ THÚY NGA 17/06/2000 NỮ  KV2-NT A00 41.40 0.50 41.90 7340301 84988576869

96 56-VT-HB NGUYỄN BÍCH NGỌC 17/03/2000 NỮ  KV2 A00 44.70 0.25 44.95 7340301 84916999410

97 27-VT-HB NGUYỄN ĐỨC PHONG 07/07/2000 NAM  KV1 A00 37.00 0.75 37.75 7340301 84975538771

98 30-VT-HB LÊ THU PHƯƠNG 16/12/2000 NỮ  KV2 D01 42.20 0.25 42.45 7340301 84967303108

99 HB-OL-10 PHÙNG THỊ MINH PHƯỢNG 03/04/2000 NỮ  KV2-NT D01 41.10 0.50 41.60 7340301 841642529517

100 98-VT-HB HÀ THỊ LỆ QUYÊN 23/10/2000 NỮ 01 KV1 B00 36.80 2.75 39.55 7340301 84978297492

101 HB-OL-33 BÙI THỊ THANH TÂM 22/06/2000 NỮ  KV2-NT A00 43.80 0.50 44.30 7340301 841672475674

102 51-VT-HB CAO TIẾN THÀNH 14/01/2000 NAM  KV2 A00 43.70 0.25 43.95 7340301 841655801599

103 HB-OL-30 ĐINH PHƯƠNG THẢO 25/04/2000 NỮ  KV1 A00 37.60 0.75 38.35 7340301 84981497577

104 HB-OL-08 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO 14/08/2000 NỮ  KV2 A00 44.40 0.25 44.65 7340301 841655226514

105 24-VT-HB NGUYỄN THỊ THẢO 09/06/2000 NỮ  KV1 D01 43.50 0.75 44.25 7340301 841663080118

106 90-VT-HB ĐẶNG HOÀI THU 03/10/1998 NỮ  KV2-NT B00 47.30 0.50 47.80 7340301 84961080869

107 125-VT-HB NGUYỄN THỊ THUẬN 22/01/2000 NỮ  KV2 A00 39.50 0.25 39.75 7340301 84966698339

108 HB-OL-23 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 14/03/2000 NỮ  KV1 D01 39.20 0.75 39.95 7340301 841632477047

109 50-VT-HB NGUYỄN THỊ MINH TRANG 06/12/2000 NỮ  KV2 A01 51.20 0.25 51.45 7340301 841693059296

110 HB-OL-19 PHẠM THỊ THU TRANG 18/11/2000 NỮ  KV1 A00 42.60 0.75 43.35 7340301 84915472049

111 82-VT-HB NGUYỄN THỊ VÂN 17/02/2000 NỮ  KV2 D01 43.50 0.25 43.75 7340301 84972486001
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112 105-VT-HB HOÀNG THỊ HẢI YẾN 12/12/2000 NỮ  KV1 A00 42.50 0.75 43.25 7340301 84977152373

113 14-VT-HB HOÀNG TUẤN ANH 11/04/2000 NAM  KV2 A00 42.70 0.25 42.95 7480201 84978477722

114 63-VT-HB NGUYỄN VIỆT ANH 07/09/2000 NAM  KV2 A00 40.80 0.25 41.05 7480201 84977100761

115 07-VT-HB TÔ HIẾN ANH 21/09/1998 NAM  KV2 A00 36.50 0.25 36.75 7480201 84977276888

116 HB-OL-29 NGUYỄN THÙY DUNG 22/02/2000 NỮ  KV1 D01 40.40 0.75 41.15 7480201 841655144330

117 124-VT-HB HOÀNG ANH DUY 27/09/2000 NAM  KV2 A00 42.90 0.25 43.15 7480201 84982416570

118 83-VT-HB NGUYỄN LÂM TÙNG ĐỨC 13/03/2000 NAM  KV2 A00 39.80 0.25 40.05 7480201 841688343575

119 65-VT-HB NGUYỄN NGỌC HẢI 30/04/2000 NAM  KV2 K01 41.70 0.25 41.95 7480201 841665978052

120 HB-OL-24 BÙI HƯNG HIẾU 15/10/2000 NAM  KV2 D01 42.50 0.25 42.75 7480201 84866968019

121 109-VT-HB HUỲNH ĐỨC LONG 27/06/2000 NAM  KV2 A00 42.50 0.25 42.75 7480201 841652492276

122 04-PT-HB NGUYỄN ĐỨC LONG 25/07/2000 NAM  KV2 A00 46.10 0.25 46.35 7480201 841656781095

123 97-VT-HB TRƯƠNG NGỌC NGHĨA 20/09/2000 NAM  KV2-NT A00 42.10 0.50 42.60 7480201 84913019841

124 52-VT-HB ĐÀO MINH NGỌC 15/10/2000 NAM  KV1 A00 39.80 0.75 40.55 7480201 841635476587

125 60-VT-HB NGUYỄN BÁ NGỌC 19/11/2000 NAM  KV1 A00 36.90 0.75 37.65 7480201 841676138198

126 137-VT-HB NGUYỄN ĐỨC NGỌC 15/07/2000 NAM  KV1 K01 36.70 0.75 37.45 7480201 841673440122

127 35-VT-HB NGUYỄN THỊ QUYẾN 25/02/1998 NỮ  KV1 D01 42.60 0.75 43.35 7480201 84963208730

128 HB-OL-13 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 12/10/1999 NAM  KV1 K01 42.90 0.75 43.65 7480201 841674786175

129 117-VT-HB NGUYỄN MINH THẮNG 04/07/2000 NAM  KV1 K01 37.60 0.75 38.35 7480201 841666031288

130 104-VT-HB TRẦN VĂN THỰC 24/01/2000 NAM 06 KV1 A00 45.50 1.75 47.25 7480201 84962492903

131 43-VT-HB HÀ NAM TIẾN 19/09/1997 NAM 01 KV1 A01 37.90 2.75 40.65 7480201 84978660456

132 68-VT-HB HOÀNG THẾ VŨ 19/07/2000 NAM  KV2 A00 40.80 0.25 41.05 7480201 84912966645

133 HB-OL-28 SẦN KHÁNH VUI 23/10/2000 NAM 01 KV1 A00 36.70 2.75 39.45 7480201 841253733411

134 74-VT-HB HÀ ANH ĐIỂN 01/10/2000 NAM  KV2 A00 45.20 0.25 45.45 7510201 841238033688

135 29-VT-HB TRƯƠNG VIỆT HOÀNG 03/09/2000 NAM  KV2 A00 40.00 0.25 40.25 7510201 84919335488

136 HB-OL-31 NGUYỄN ĐỨC NHẬT 31/07/2000 NAM  KV1 A00 41.30 0.75 42.05 7510201 841659693405

137 53-VT-HB NGUYỄN KHƯƠNG DUY 22/10/2000 NAM  KV1 A00 40.90 0.75 41.65 7510301 84971892183

138 102-VT-HB TRIỆU VĂN LẬP 17/04/2000 NAM  KV2-NT A00 40.70 0.50 41.20 7510301 84967755575

139 HB-OL-39 ĐẶNG CÔNG MINH 13/08/2000 NAM  KV1 A00 43.00 0.75 43.75 7510301 841692863463

140 01-VT-HB LÊ HỒNG SƠN 10/09/1999 NAM  KV1 C01 38.20 0.75 38.95 7510301 841674123199

141 122-VT-HB NGUYỄN MINH TUẤN 23/05/2000 NAM  KV1 A00 50.00 0.75 50.75 7510301 84967755575

142 HB-OL-16 NGUYỄN NGỌC TUẾ 09/10/2000 NAM  KV2-NT A00 37.20 0.50 37.70 7510301 841636258658

143 80-VT-HB TRẦN VĂN CÔNG 09/10/2000 NAM  KV2 B00 43.30 0.25 43.55 7620105 84972632967

144 38-VT-HB LÊ XUÂN HUY 02/04/2000 NAM  KV1 A00 44.10 0.75 44.85 7620105 841676611019

145 118-VT-HB NGUYỄN TRỌNG TIẾN 12/05/1995 NAM  KV2 B00 37.30 0.25 37.55 7620105 84974331114

146 130-VT-HB HÀ QUỲNH ANH 26/03/2000 NỮ  KV1 B00 39.50 0.75 40.25 7620110 84978753157

147 135-VT-HB LÊ TRUNG HIẾU 07/03/2000 NAM  KV1 B00 36.60 0.75 37.35 7620110 841695494535

148 94-VT-HB DƯƠNG MINH KHOA 22/03/2000 NAM  KV1 B00 39.80 0.75 40.55 7620115 84988575992

149 15-VT-HB NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 30/09/1999 NAM  KV1 B00 49.00 0.75 49.75 7620115 84962533235

150 128-VT-HB ĐỖ THỊ LY LY 13/12/2000 NỮ  KV2-NT A00 42.60 0.50 43.10 7640101 84977787570
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151 42-VT-HB NGUYỄN NGỌC TẤN 10/10/1996 NAM  KV2 A00 46.70 0.25 46.95 7640101 841633025441

152 99-VT-HB TẠ QUANG VINH 10/11/2000 NAM  KV2-NT B00 36.10 0.50 36.60 7640101 841236866333

153 09-VT-HB CAO KIM CƯƠNG 13/02/1997 NAM  KV2-NT C20 44.70 0.50 45.20 7760101 841642970162

154 106-VT-HB HOÀNG XUÂN KHẢI 10/08/2000 NAM 01 KV1 C00 38.60 2.75 41.35 7760101 841648233682

155 HB-OL-66 ĐỖ ANH THƯ 12/01/2000 Nữ  KV2 C20 41.70 0.25 41.95 7760101 841682156884

156 139-VT-HB LƯƠNG TUẤN ANH 29/10/2000 NAM  KV2 C00 44.50 0.25 44.75 7810101 8E+10

157 54-VT-HB ĐỖ GIA LINH 14/11/2000 NỮ  KV2 D15 41.00 0.25 41.25 7810101 84912190207

158 120-VT-HB ĐINH TRUNG QUÂN 23/01/1999 NAM  KV1 C00 42.80 0.75 43.55 7810101 841627926936

159 64-VT-HB HÁN MẠNH QUÂN 02/05/2000 NAM  KV1 C00 43.60 0.75 44.35 7810101 84967548368

160 34-VT-HB PHÙNG QUANG SƠN 02/08/2000 NAM  KV2 C00 41.10 0.25 41.35 7810101 84911193498

161 41-VT-HB NGUYỄN KHẮC TOÁN 02/10/2000 NAM  KV2 C00 45.10 0.25 45.35 7810101 84982867473

162 116-VT-HB TRỊNH NGỌC BẮC 19/08/1996 NAM  KV1 C00 40.00 0.75 40.75 7810103 841645888885

163 HB-OL-11 NGUYỄN TUẤN GIANG 13/08/2000 NAM  KV1 C00 49.70 0.75 50.45 7810103 841669750157

164 HB-OL-20 NGUYỄN MINH HIẾU 30/06/2000 NAM  KV1 C20 37.20 0.75 37.95 7810103 84949902203

165 66-VT-HB NGUYỄN THỊ THANH TÂM 09/12/2000 NỮ 06 KV2 D01 39.90 1.25 41.15 7810103 84987526569

166 HB-OL-01 NGUYỄN VŨ THÀNH 05/12/2000 NAM  KV2-NT C00 45.70 0.50 46.20 7810103 841222397746

167 69-VT-HB PHẠM MINH TUẤN 01/03/2000 NAM  KV2 C20 45.40 0.25 45.65 7810103 84976380998

Danh sách gồm 167 thí sinh.

0 0 00/01/1900 0  0 0 0.00 0.00 0.00 0 0

0 0 00/01/1900 0  0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
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